
Phụ lục: Danh mục tài sản định giá 

STT Tài sản 
Diện tích 

(m2) 

Tờ 

bản đồ 
Loại đất 

1 
Thửa đất diện tích 3894m2, vị trí thửa đất 224, 

225-1, 227, 228, 229, 231-1 
3.894 6 

đất lúa, đất ao, đất 

nghĩa địa 

2 
Thửa đất diện tích 600m2, vị trí thửa đất 152-1, 

156-4. 
600 6 đất lúa 

3 
Thửa đất diện tích 3330m2, vị trí thửa đất 121-1, 

222, 223. 
3.330 6 đất lúa, đất ao 

4 
Thửa đất diện tích 3884m2, vị trí thửa đất 231-1, 

230 
3.884 6 

đất lúa, đất nghĩa 

địa 

5 Thửa đất diện tích 2188m2, vị trí thửa đất 202-3  2.188 6 đất lúa 

6 Thửa đất diện tích 2518m2, vị trí thửa đất 202-2  2.518 6 đất lúa 

7 Thửa đất diện tích 1000m2, vị trí thửa đất 202-1 1.000 6 đất lúa 

8 
Thửa đất diện tích 4500m2, vị trí thửa đất 264-3, 

264-1 
4.500  chưa xác định 

9 Thửa đất diện tích 2231m2, vị trí thửa đất 149 2.231  chưa xác định 

10 
Thửa đất diện tích 1000m2, vị trí thửa đất 158-1, 

159-1 
1.000  chưa xác định 

11 
Thửa đất diện tích 6478m2, vị trí thửa đất 203, 

204, 205, 206, 207, 208, 209 
6.478  chưa xác định 

12 Thửa đất diện tích 2231m2, vị trí thửa đất 149 2.231 6 đất lúa 

13 
Thửa đất diện tích 300m2, vị trí thửa đất 261-1, 

262-1 
300 6 chưa xác định 

14 
Thửa đất diện tích 3624m2, vị trí thửa đất 225-2, 

226. 
3.624 6 đất lúa 

15 
Thửa đất diện tích 3300m2, vị trí thửa đất 118, 

158, 159 
3.300 6 đất lúa 

16 
Thửa đất diện tích 1900m2, vị trí thửa đất 116, 

117 
1.900 6 đất lúa 

17 
Thửa đất diện tích 5600m2, vị trí thửa đất 119, 

120, 123, 124 
5.600 6 đất lúa, T.V 

18 
Thửa đất diện tích 1383m2, vị trí thửa đất 200, 

208-1 (56-1 cũ), 209-1 (55-1 cũ).  
1.383 6 đất lúa 

19 
Thửa đất diện tích 6013m2, vị trí thửa đất 150, 

152, 156, 157, 153, 154, 155 
6.013 6 

đất lúa, đất ao, 

T.V, đất lâu năm 

20 
Thửa đất diện tích 3540m2, vị trí thửa đất 210-1, 

201, 1379 
3.540 6 đất lúa 

21 Thửa đất diện tích 676m2, vị trí thửa đất 1386 676 6 đất lúa 

22 Thửa đất diện tích 3404m2, vị trí thửa đất 262-1 3.404 6 T.V 

23 
Thửa đất diện tích 544m2, vị trí thửa đất 153-1, 

156-1, 154-1 
544 6 

đất lúa, T.V, đất 

lâu năm 

24 
Thửa đất diện tích 1400m2, vị trí thửa đất 152-3, 

153-2, 156-6, 152-2 
1.400 6 đất lúa 



STT Tài sản 
Diện tích 

(m2) 

Tờ 

bản đồ 
Loại đất 

25 
Thửa đất diện tích 243m2, vị trí thửa đất 153-2, 

156-5.  
243 6 

đất lúa, đất lâu 

năm, 

26 Thửa đất diện tích 565m2, vị trí thửa đất 262-1. 565 6 T.V 

27 
Thửa đất diện tích 3862m2, vị trí thửa đất 112, 

115-1, 118-1, 158-1, 159-1. 
3.862 6 đất lúa, T.V 

28 
Thửa đất diện tích 2978m2, vị trí thửa đất 1387, 

1388, 1389, 1390 
2.978 6 đất lúa 

29 Thửa đất diện tích 681,6m2, vị trí thửa đất 501  681,6 85 đất lúa 

30 
Thửa đất diện tích 971 m2, vị trí một phần thửa 

114 
971  6 đất lâu năm, 

31 Thửa đất diện tích 1021m2, vị trí thửa đất 148-1. 1.021 6 đất lúa 

32 
Thửa đất diện tích 560m2, vị trí thửa đất 154-

2,155-1,156-2, 156-3 
560 6 

đất lúa, T.V, đất 

lâu năm 

33 
Thửa đất diện tích 1400,2m2, vị trí thửa đất 210-

1, 1380  
1.400,2 6 đất lúa 

34 Thửa đất diện tích 3249,8m2, vị trí thửa đất 144. 3.249,8 6 đất lúa 

35 
Thửa đất diện tích 369,14m2, vị trí thửa đất 21-

1, 22-1. 
369,14 6 đất lúa 

36 Thửa đất diện tích 21m2, vị trí thửa đất 145-1 21 6 đất lúa 

37 
Thửa đất diện tích 64m2, vị trí thửa đất 502 tờ 

bản đồ 102  
64 102 đất lúa 

38 
Thửa đất diện tích 120m2, vị trí thửa đất 504 tờ 

bản đồ 102  
120 102 chưa xác định 

39 
Thửa đất diện tích 64m2, vị trí thửa đất 503 tờ 

bản đồ 102  
64 102 chưa xác định 

40 
Thửa đất diện tích 230m2, vị trí thửa đất 1384, 

1385, 1383  
230 6 

đất lúa, đất nghĩa 

địa 

41 Thửa đất diện tích 86m2, vị trí thửa đất 212-10. 86 6C chưa xác định 

42 Thửa đất diện tích 66m2, vị trí thửa đất 212-1  66   chưa xác định 

43 Thửa đất diện tích 100m2, vị trí thửa đất 1303  100 6 chưa xác định 

44 Thửa đất diện tích 300m2, vị trí thửa đất 1437  300 6 chưa xác định 

45 Thửa đất diện tích 101m2, vị trí thửa đất 212-1  101 6C chưa xác định 

46 
Thửa đất diện tích 64m2, vị trí thửa đất 505 tờ 

bản đồ số 102  
64 102 chưa xác định 

47 Thửa đất diện tích 150m2, vị trí thửa đất 156. 150 6 chưa xác định 

 


